Bảng giá tiêm chủng tại Phòng Tiêm ngừa – Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông
	STT
	Phòng bệnh
	Tên vắc xin
	Xuất xứ
	Giá gói vaccine (VNĐ)
	Tình trạng

	1
	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm gan B và các bệnh do HIB
	Infarix Hexa (6 in 1)
	Bỉ
	1.010.000
	Còn

	2
	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt, Viêm gan B và các bệnh do HIB
	Hexaxim (6 in 1)
	Pháp
	1.040.000
	Còn

	3
	Sởi, Quai bị, Rubella
	MMR II 0,5ml
	Mỹ
	350.000
	Còn

	4
	Sởi, Quai bị, Rubella
	Priorix
	Bỉ
	410.000
	Tạm hết (*)

	5
	Sởi, Quai bị, Rubella
	Mumps and Rubella vaccine Live, Attenuated
	Ấn Độ
	330.000
	Còn

	6
	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván
	Adacel 1,5ml
	Canada
	700.000
	Còn

	7
	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván
	Boostrix 0,5ml
	Bỉ
	790.000
	Còn

	8
	Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván, Bại liệt
	Tetraxim
	Pháp
	550.000
	Tạm hết (*)

	9
	Lao
	B.C.G 0.5mg/ml (10 liều)
	Việt Nam
	150.000
	Còn

	10
	Uốn ván
	VAT
	Việt Nam
	140.000
	Còn

	11
	Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế 1500IU
	SAT
	Việt Nam
	170.000
	Còn

	12
	Tiêu chảy do Rota virus
	Rotarix
	Bỉ
	820.000
	Còn

	13
	Virus sống ngừa Rota virus
	RotaTeq
	Mỹ
	650.000
	Tạm hết (*)

	14
	Tiêu chảy do Rota virus
	Rotavin 2ml
	Việt Nam
	480.000
	Còn

	15
	Dại
	Verorab 2,5UI/1,5ml
	Pháp
	390.000
	Còn

	16
	Dại
	ABHAYRAB 0,5ml
	Ấn Độ
	320.000
	Tạm hết (*)

	17
	Dại
	Indirab 0,5ml
	Ấn Độ
	300.000
	Còn

	18
	Viêm màng não do mô cầu B+C
	VA-Mengoc-BC
	Cuba
	310.000
	Còn

	19
	Não mô cầu A, C, Y, W
	Menactra
	Mỹ
	1.250.000
	Tạm hết (*)

	20
	Phế cầu
	Prevenar 13 0,5ml
	Bỉ
	1.280.000
	Còn

	21
	Viêm não Nhật Bản B
	Jevax 1ml
	Việt Nam
	290.000
	Tạm hết (*)

	22
	Viêm não Nhật Bản B
	Imojev
	Thái Lan
	700.000
	Còn

	23
	Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (4 chủng)
	Gardasil 0.5ml
	Mỹ
	1.780.000
	Còn

	24
	Ung thư cổ tử cung, ung thư hầu họng, sùi mào gà... do HPV (9 chủng)
	Gardasil 9 0.5ml
	Mỹ
	2.900.000
	Còn

	25
	Thủy đậu
	Varivax
	Mỹ
	990.000
	Còn

	26
	Thủy đậu
	Varilrix 0,5
	Bỉ
	940.000
	Tạm hết (*)

	27
	Viêm gan A
	Avaxim 80IU/0,5ml
	Pháp
	550.000
	Còn

	28
	Viêm gan B
	Engerix B 10mcg (Trẻ em)
	
	190.000
	Còn

	29
	Viêm gan B
	Engerix B 20mcg (Người lớn)
	
	240.000
	Còn

	30
	Viêm gan B
	Hebebiovac HB 0,5ml
	Cuba
	180.000
	Còn

	31
	Viêm gan B
	Hebebiovac HB 1ml
	Cuba
	210.000
	Còn

	32
	Viêm gan B
	Gene-HBVAX 20mcg/1ml
	Việt Nam
	210.000
	Còn

	33
	Viêm gan A và viêm gan B
	Twinrix
	Bỉ
	650.000
	Còn

	34
	Viêm màng não, viêm phổi, nhiễm khuẩn huyết, viêm tai giữa do H.Influenzae không định tuýp
	Synflorix Inj 5ml
	Bỉ
	1.040.000
	Còn

	35
	Cúm
	Vaxigrip Tetra
	Pháp
	[bookmark: _GoBack]360.000
	Tạm hết (*)

	36
	Cúm
	Influvac Tetra
	Hà Lan
	350.000
	Còn

	37
	Cúm
	Influvac 0,5ml
	
	350.000
	

	38
	Thương hàn
	Typhim VI
	Pháp
	310.000
	Còn

	39
	Tả
	mORCVAX
	Việt Nam
	160.000
	Còn


(*) Để kiểm tra tình trạng vắc xin, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0902 577 984.
1. Bảng giá áp dụng từ ngày 01/06/2024.
2. Giá vắc xin tại Phòng Tiêm ngừa – Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông đã bao gồm các chi phí như phí khám sàng lọc trước tiêm với bác sĩ, phí tư vấn, sổ tiêm chủng, phí chăm sóc các phản ứng sau tiêm và nhiều các tiện ích khác như giữ xe, wifi tốc độ cao miễn phí…
3. Mọi thông tin, thắc mắc vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0936 338 397 hoặc 0902 577 984 hoặc đến trực tiếp Phòng Tiêm ngừa – Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông để được tư vấn thêm về bảng giá tiêm ngừa vắc xin.
Các loại vắc xin tại Phòng Tiêm ngừa – Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông đáp ứng nhu cầu tiêm chủng cho cho trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi cho đến người lớn trên 65 tuổi. Đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên được đào tạo bài bản, luôn lấy sự tận tâm, hết lòng vì người bệnh làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động; trong quá trình công tác luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc và lòng tận tâm với các Khách hàng của mình.
Kính mời quý khách liên hệ qua số điện thoại 0936 338 397 hoặc 0902 577 984, website: https://miendong7c.vn/, zalopage: Bệnh viện Quân Dân Y hoặc đến trực tiếp Phòng Tiêm ngừa – Bệnh viện Quân Dân Y Miền Đông để được tư vấn về bảng giá tiêm chủng.

